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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 

 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ,  

hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập  

trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy 

định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ 

em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách; 

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và 

chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 

năm 2030"; 

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy 

học 2 buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh; 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm; 

Thông báo số 366/TB-TTHĐND ngày 27/12/2024 của Thường trực HĐND 

tỉnh thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 của HĐND tỉnh; 

Sau khi thực hiện rà soát Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 

của HĐND tỉnh quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La (sau đây 

viết tắt là Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND), Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết 

quả như sau: 

I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-29-2024-tt-bgddt-quy-dinh-day-them-hoc-them-622469.aspx
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1. Hiệu lực thi hành của Quyết định: Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND 

còn hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, không phù hợp với quy định tại Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ; Thông tư số 29/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi 

số trong giáo dục và đào tạo, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày…); tình hình thực tiễn 

trong các nhà trường . 

2. Thẩm quyền ban hành: Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ban hành 

phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật tổ 

chức chính quyền địa phương, Luật Giáo dục năm 2019. Tuy nhiên, không phù 

hợp với quy định tại Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính 

phủ; Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và 1 số văn bản khác có liên quan. 

3. Nội dung rà soát  

a) Căn cứ ban hành văn bản 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 đã được thay thế 

bởi Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 đã được thay 

thế bởi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025. 

- Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định 

chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà 

trẻ, học sinh hưởng chính sách; 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030"; 

- Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 

buổi/ngày và tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em, học sinh; 

- Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm; 

b) Nội dung văn bản 

- Căn cứ quy định tại quy định tại Khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 về 

cơ chế thu và quản lý học phí, các khoản thu dịch vụ trong hoạt động giáo dục 

“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ 

thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường 

đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục 

trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-29-2024-tt-bgddt-quy-dinh-day-them-hoc-them-622469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-29-2024-tt-bgddt-quy-dinh-day-them-hoc-them-622469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-29-2024-tt-bgddt-quy-dinh-day-them-hoc-them-622469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-29-2024-tt-bgddt-quy-dinh-day-them-hoc-them-622469.aspx
https://thukyluat.vn/vb/luat-giao-duc-59c31.html?hash=dieu_99
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tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 55/2023/NQ-

HĐND ngày 18/4/2023 quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ 

hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại “Điều 42. Trách nhiệm quản lý nhà 

nước về giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 3. Về tổ chức hoạt động và 

quản lý cơ sở giáo dục d) Tổ chức quản lý cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục 

tiểu học, cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn 

quản lý”; do đó quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND: 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt các 

khoản thu, mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục cho các cơ sở giáo dục trực 

thuộc theo phân cấp quản lý” không phù hợp với quy định tại Điều 42. Trách 

nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã của 

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ. 

- Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính 

sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đã hết hiệu lực 

thi hành được thay thế Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/03/2025 của Chính 

phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Do đó quy định tại khoản 3, 

Điều 2 Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND: 3. Không áp dụng thu các khoản hỗ trợ 

phục vụ học sinh bán trú đối với các trường mầm non và phổ thông công lập có học 

sinh bán trú đã được hỗ trợ tổ chức nấu ăn bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-

CP ngày 18/7/2016 không còn phù hợp do Nghị định số 116/2016/NĐ-CP đã được 

thay thế bằng Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/03/2025.   

- Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm, quy định: “Điều 5. Dạy thêm, học thêm 

trong nhà trường 1. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền 

của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng kí học thêm theo từng 

môn học như sau: a) Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở 

mức chưa đạt; b) Học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; 

c) Học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo 

kế hoạch giáo dục của nhà trường”. Do đó Phụ lục các khoản thu, mức thu kèm 

theo Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND: 3. Đối với cơ sở giáo dục THCS và 4. Đối 

với cơ sở giáo dục THPT, tại mục I Các khoản thu dịch vụ phục vụ học sinh; 1. 

Dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khóa; 1.1 Dạy thêm các môn văn hóa không còn 

phù hợp với quy định tại Điều 5, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, mức thu tại nghị quyết để phù hợp với 

điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, thực tiễn thực hiện trong các nhà trường, 

nhu cầu của cha mẹ học sinh, học sinh …, cụ thể như sau: 
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+ Điều chỉnh tăng mức thu đối với dịch vụ dạy ngoại ngữ cho trẻ em mẫu 

giáo ngoài giờ chính khoá; dạy ngoại ngữ cho học sinh lớp 1, lớp 2; dạy tăng cường 

ngoại ngữ cho học sinh lớp 3, 4, 5 ngoài giờ chính khoá do nghị quyết đang quy 

định mức thu dựa trên tính toán tiền công cho giáo viên biên chế dạy thêm giờ 

nhưng đa số các trường trên địa bàn tỉnh biên chế giáo viên ngoại ngữ thiếu, không 

đủ để dạy thêm giờ, các trường muốn thực hiện nội dung này phải thuê giáo viên 

ngoại ngữ từ các trung tâm hoặc giảng viên là người nước ngoài nhưng mức thu quy 

định hiện tại chỉ từ 15.000 đến 30.000/tháng là quá thấp không thể thực hiện được. 

+ Bổ sung quy định về tiền ăn và mức tiền ăn, tiền phục vụ nấu ăn bán trú 

đối với cấp THCS và THPT để đáp ứng nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh. 

Các quy định này là phù hợp với thực tiễn, giúp học sinh ăn, uống ổn định, đảm 

bảo vệ sinh ATTP tại trường cho học buổi chiều theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

06/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và buổi 

tối đối với các em học sinh ở bán trú tại trường do khoảng cách xa không thể đến 

trường và trở về nhà trong ngày. 

+ Bổ sung khoản thu, mức thu “Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển 

khai thực hiện học bạ điện tử/học bạ số cho học sinh” để các nhà trường có cơ sở 

triển khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

trong giáo dục và đào tạo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo, yêu 

cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giúp hoạt động quản lý và giáo dục tại trường học 

và thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh kịp thời, hiệu quả.  

+  Điều chỉnh tăng mức thu đối với hoạt động trải nghiệm do hiện nay hoạt 

động này các nhà trường tổ chức theo chương trình học nhưng phải thuê các tổ 

chức, doanh nghiệp thực hiện, chi phí để trải nghiệm có nội dung và thời gian khác 

nhau, trong nhà trường, ngoài nhà trường, ngoài tỉnh … nếu khống chế mức thu 

như quy định hiện tại chỉ từ 25.000 đến 35.000/tháng là quá thấp không thể thực 

hiện được. Mức thu đề nghị điều chỉnh chỉ bao gồm chi phí tổ chức (bao gồm chi 

phí thuê người hướng dẫn, diễn giả, chi phí in ấn tài liệu, chi phí thiết kế, trang trí, 

chi phí thuê âm thanh, ánh sáng, và các chi phí liên quan đến việc tổ chức trải 

nghiệm), chưa bao gồm các chi phí đi lại, chi phí ăn ở, chi phí thuê địa điểm, vé ra 

vào các điểm tham quan; chi phí vật tư, thiết bị; chi phí phát sinh khác  

Từ căn cứ nêu trên, việc xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ 1 số nội dung, mức thu tại Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 

18/4/2023 quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo 

dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định tại 

Khoản 6 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 là cần thiết. 

II. KIẾN NGHỊ XỬ LÝ 

Căn cứ kết quả rà soát, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh cho 

phép Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số nội dung, mức thu tại Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND 

ngày 18/4/2023 quy định các khoản thu, mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 

giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định tại 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

https://thukyluat.vn/vb/luat-giao-duc-59c31.html?hash=dieu_99
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Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Khoa học 

và Công nghệ ; 

- Giám đốc, Phó GĐ Sở; 

- UBND các xã, phường;  

- Các phòng thuộc sở; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Cổng TTĐT Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, KHTC (Hùng). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-30T17:31:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	Nguyễn Văn Chiến<chiennv.sgddt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T08:22:20+0700
	Tỉnh Sơn La
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T08:22:25+0700
	Tỉnh Sơn La
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T08:22:30+0700
	Tỉnh Sơn La
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-31T08:22:50+0700
	Tỉnh Sơn La
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sgddt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




